
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG THÁI HÒA

Số:            /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Hoà, ngày       tháng     năm 2025
 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống 

thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Thái Hòa

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THÁI HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 
về kiểm soát thủ tục hành chính; số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 
số 118/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 về về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận một cửa và cổng dịch vụ công quốc 
gia;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1934/QĐ-UBND ngày 28/6/2025 của UBND tỉnh Nghệ 
An về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Quản lý đê 
điều và Phòng, chống thiên tai của Sở Nông nghiệp và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 03/6/2025 của UBND tỉnh Nghệ 
An về việc công bố chuẩn hóa Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý đê 
điều và Phòng, chống thiên tai thuộc phạm vi giải quyết của Sở  Nông  nghiệp và 
Môi trường, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công khai danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống 
thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường Thái Hòa, gồm 03 thủ 
tục hành chính, cụ thể:

(Có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Văn phòng HĐND-UBND phường; Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và 
Đô thị, Giám đốc Trung tâm phục vụ Hành chính công; Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở NN&MT (b/c);
- Chủ tich, các PCT UBND phường;
- TT hành chính công phường Thái Hoà;
- Cổng thông tin điện tử phường Thái Hòa;
- Lưu: VT, KT,HT&ĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hoàng Nghĩa Thái



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI THUỘC THẨM QUYỀN CỦA UBND PHƯỜNG THÁI HÒA

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND, ngày          /7/2025 của UBND phường Thái Hòa)

STT Mã hồ sơ 
TTHC Tên TTHC Thời gian giải 

quyết Cách thức, địa điểm thực hiện
Phí, lệ phí
(nếu có)

Căn cứ sửa đổi, bổ sung

1. 1.010091

Hỗ trợ 
khám chữa 
bệnh, trợ 
cấp tai nạn 
cho lực 
lượng xung 
kích phòng 
chống thiên 
tai cấp xã 
trong 
trường hợp 
chưa tham 
gia bảo 
hiểm y tế, 
bảo hiểm 
xã hội.

10 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ

Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ 
bằng hình thức trực tiếp, trực 
tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính 
đến Trung tâm phục vụ hành 
chính công cấp xã

Không quy 
định

- Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 
06/7/2021

- Khoản 4, 5 Điều 19 Nghị định số 
131/2025/NĐ-CP ngày 13/6/2025
- Điều 4 Thông tư số 18/2025/TT-
BNNMT ngày 19/6/2025.

2 1.010092

Trợ cấp 
tiền tuất, tai 
nạn (đối 
với trường 
hợp tai nạn 
suy giảm 
khả năng 
lao động từ 
5% trở lên) 
cho lực 

13 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ

Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ 
bằng hình thức trực tiếp, trực 
tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính 
đến Trung tâm phục vụ hành 
chính công cấp xã

Không quy 
định

- Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 
06/7/2021
- Khoản 5 Điều 19 Nghị định số 
131/2025/NĐ-CP ngày 13/6/2025
- Điều 4 Thông tư số 18/2025/TT-
BNNMT ngày 19/6/2025



lượng xung 
kích phòng 
chống thiên 
tai cấp xã 
chưa tham 
gia bảo 
hiểm xã 
hội.

3 2.002163

Đăng ký kê 
khai số 
lượng chăn 
nuôi tập 
trung và 
nuôi trồng 
thủy sản 
bản đầu

07 ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
theo quy định 
đối với các hộ 
chăn nuôi tập 
trung. Các hộ 

nuôi trông thủy 
sản thực hiện 

kê khai và 
được xác nhận 
ngay khi thực 

hiện nuôi trồng

Nộp hồ sơ theo trong các cách 
thực sau: 
- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua 
dịch vụ bưu chính đến Bộ phận 
tiếp nhận và trả kết quả của 
UBND cấp xã;
- Hoặc nộp hồ sơ qua dịch vụ 
công trực tuyến một phần trên Hệ 
thống tin giải quyết thủ tục hành 
chính tỉnh tại địa chỉ:
http://dichvucong.nghean.gov.vn

Không quy 
định

- Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 
09/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ 
về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất 
nông nghiệp để khôi phục sản xuất 
vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch 
bệnh
- Nghị định số 09/2025/NĐ-CP ngày 
10/1/2025 Thủ tướng Chính phủ quy 
định về chính sách hỗ trợ sản xuất 
nông nghiệp để khôi phục sản xuất 
vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại 
thực vật
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